	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

	MỤC TIÊU, MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Công nghệ – Lớp 8
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 20/12/2023


I. MỤC TIÊU: 
1. Năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin.
- Năng lực chuyên biệt:  Năng lực sử dụng công nghệ.
2. Phẩm chất:
- Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dựng bài, làm bài.
II. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng % điểm

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	Khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ, kích thước
	2
	
	
	
	1
	
	1
	
	10%

	2
	Hình chiếu vuông góc
	Phương pháp các hình chiếu vuông góc, khối đa diện, khối tròn xoay
	3
	1
	
	
	1
	
	2
	
	25%

	3
	Bản vẽ chi tiết
	Nội dung, trình tự đọc của bản vẽ chi tiết
	2
	
	2
	
	1
	
	
	
	12,5%

	4
	Bản vẽ lắp
	Nội dung, trình tự đọc của bản vẽ lắp
	
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	27,5%

	5
	Bản vẽ nhà
	Nội dung, trình tự đọc của bản vẽ nhà
	1
	1/2
	1
	
	
	1/2
	
	
	25%

	Số câu
Điểm
	8
2đ
	3/2
2đ
	4
1đ
	1
2đ
	4
1đ
	1/2
1đ
	4
1đ
	
	23
10đ

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	
	70%
	30%


III. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi
theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Một số tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
	 Khổ giấy, tỉ lệ, nét vẽ, kích thước
	* Nhận biết:
- Trình bày được các loại khổ giấy.
*Vận dụng thấp:
- Mô tả được đường gióng
* Vận dụng cao
- Xác định kích thước khi biết tỉ lệ vẽ.
	2
	
	1
	1

	2
	Hình chiếu vuông góc
	 Phương pháp các hình chiếu vuông góc, khối đa diện, khối tròn xoay

	* Nhận biết:
- Trình bày được hình chiếu vuông góc khối đa diện, khối tròn xoay
* Vận dụng thấp
- Áp dụng khối đa diện
* Vận dụng cao
- Áp dụng khối chỏm cầu
	4
	
	1
	2

	3
	Bản vẽ chi tiết
	 Nội dung, trình tự đọc của bản vẽ chi tiết

	* Nhận biết:
- Chỉ ra nội dung chính của bản vẽ chi tiết.
* Thông hiểu:
- Phân tích được nội dung chính của bản vẽ chi tiết.
	2
	2
	1
	

	4
	Bản vẽ lắp
	Nội dung, trình tự đọc của bản vẽ lắp

	* Thông hiểu
- Chỉ ra nội dung chính của bản vẽ lắp.
- Phân tích được trình tự đọc bản vẽ lắp
* Vận dụng
- So sánh bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết
	
	2
	1
	1

	5
	Bản vẽ nhà
	 Nội dung, trình tự đọc của bản vẽ nhà

	* Nhận biết:
- Chỉ ra được quy ước một số bộ phận của ngôi nhà.
* Thông hiểu:
- Phân tích được nội dung bản vẽ nhà
* Vận dụng thấp
- Vận dụng trình tự của bản vẽ nhà
	
	1
	
	

	Tổng số câu

Tổng điểm
	
4đ
	5

3đ
	
2đ
	4

1đ

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%





	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Công nghệ – Lớp 8


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm): 
Mỗi ý đúng 0,25 điểm/ 1 câu
MÃ ĐỀ 801
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	D
	A
	A
	B
	A
	D
	D
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C



MÃ ĐỀ 802
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	B
	A
	A
	A
	D
	B
	C
	B
	A



MÃ ĐỀ 803
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	C
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	B
	D
	B
	D
	D
	A



MÃ ĐỀ 804
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	C
	D


[bookmark: _Hlk117434689]
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm):

	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	+ Hình biểu diễn: gồm các hình chiếu và hình cắt thể hiện hình dạng kết cấu và vị trí của các chi tiết trong sản phẩm.
+ Kích thước: gồm kích thước chung toàn bộ sản phẩm, kích thước lắp ráp giữa các chi tiết,...
+ Bảng kê: gồm số thứ tự, tên gọi chi tiết, số lượng, vật liệu.
+ Khung tên: gồm tên sản phẩm, tỉ lệ, kí hiệu bản vẽ, nơi thiết kế (chế tạo),...
	2đ

	2
	Các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể:
- Bước 1: Phân tích vật thể thành các thể khối đơn giản
- Bước 2: Chọn các hướng chiếu
- Bước 3: Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh
- Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ và ghi kích thuớc
	1đ

	3
	  Nêu đúng trình tự đọc và nội dung của từng trình tự đọc.
	2đ




	BGH
	TTCM




Đỗ Thị Thúy Giang
	NTCM




Tạ Ngọc Anh
	GV ra đề




Tạ Ngọc Anh



